
DANH SÁCH TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 1)  

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 110kV từ Trạm 220kV Phước Long (4 mạch), đoạn qua xã Long Hà 

    

Số 
TT  

Mã 

số  
Họ và tên  Số CCCD  

Số điện 

thoại  

Địa chỉ 

thường trú  

Chỗ ở hiện 

nay  

Là 

chủ 

đất  

Thông tin thửa  
Thông tin đất thu hồi theo 

biên bản đo đạc  

Thông tin 

nhân khẩu  

Số 

tờ  

Số 

thửa  

Vị trí 

thửa  

Số 

GCN  

DT 

thửa 

(m²)  

Loại 

đất  

DT thu 

hồi  

trong 

ranh 

(m²)  

DT thu 

hồi  

ngoài 

ranh 

(m²)  

Tỷ lệ 

thu hồi 

đất 

nông 

nghiệp  

Tổng 

nhân 

khẩu  

Số lao 

động 

NN  

1  034  
Ông Trần 

Văn Hồng  
072076005475 0336288813 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 
x  3  2      0 0    

2  035  
Ông Trần 

Văn Hồng  
072076005475 0336288813 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 
x  3  1      0 0    

3  036  
Ông Trần 

Văn Hồng  
072076005475 0336288813 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 

xã Phú Riềng, 

TP. Đồng Nai 
x  3  3      0 0    

*  TỔNG CỘNG    0  0 0  0 0    
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